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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 57/2021/HS-ST 

  Ngày: 16-4-2021 

 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lâm Thị Thu Lan 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Đinh Kim Hoàng 

2. Bà Nguyễn Thị Đông Nguyệt 

- Thư ký phiên tòa: Ông Cao Đăng Huy - Thư ký Tòa án nhân dân Quận 4, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 tham gia phiên tòa:  

Ông Võ Kế Út - Kiểm sát viên.  

Ngày 16 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

71/2021/TLST-HS ngày 01 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

96/2021/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo: 

Lâm Hữu T (tên gọi khác: Long A), giới Th: Nam; sinh ngày 11 tháng 8 

năm 1993 tại TP. Xh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 8, Lầu 1, Chung cư 

số A Nguyễn Thái H, phường  X, Quận M, TP. H; Nơi cư trú: Phòng 8, Lầu 1, 

Chung cư số A Nguyễn Thái H, phường  X, Quận M, TP. H; nghề nghiệp: Bảo vệ; 

trình độ học vấn: 01/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật; Con 

ông Võ Văn M (chết) và bà Lâm Thị Bô, sinh năm 1966; Hoàn cảnh gia đình: Anh, 

chị, em ruột: Có 01 người em sinh năm 1994; Vợ: Sống chung như vợ chồng với 

Dương Kim H, sinh năm 1991, có 01 con sinh năm 2010; 
Tiền án: 01 (Ngày 10/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liệu xử phạt 05 năm 

tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (Bản án số 33/2016/HSST). Chấp hành 

xong bản án ngày 28/8/2019). 

Tiền sự: Không 

Nhân thân: Ngày 24/8/2011, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh xử phạt 03 

năm tù về tội “Cướp giật tài sản” (Bản án số 255/2011/HSST). Chấp hành xong bản 

án ngày 25/4/2013. 

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/02/2021 (có mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Dương Kim H, sinh năm 1991 (có mặt). 

Địa chỉ: 422 Lô D, Chung cư X, phường C, Quận M, TP. H. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 01/02/2021, Lâm Hữu T điều khiển xe gắn 

máy hiệu Vario, màu đen, biển số: 59T2-359.77 không đội mũ bảo hiểm, lưu thông 

từ hướng đường Nguyễn Hữu Hào về Bến Vân Đồn. Khi đến giao lộ Nguyễn Hữu 

Hào - Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, (góc trường học Vân Đồn) thì T tăng ga 

vượt đèn đỏ. Lúc này, Trung úy Nguyễn Thanh T - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông 

Công an Quận 4, đang làm nhiệm vụ ngay giao lộ, ra T hiệu dừng xe đối với T. 

Đồng chí T yêu cầu T xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra, nhưng T không chấp hành, 

có lời nói chửi bới, lăng mạ đồng chí Tùng. Đồng chí Tùng rút giữ chìa khóa xe của 

T thì T nhặt lấy một viên gạch ở gần đó đánh vào đầu đồng chí Tùng. Đồng chí 

Tùng chụp được, T dùng tay đánh trúng miệng của đồng chí T gây thương tích. 

Đồng chí T ôm giữ T lại, hai bên xảy ra giằng co ngã xuống đường. Lúc này, người 

dân xung quanh đến hỗ trợ khống chế, bắt giữ T đưa về trụ sở Công an Phường 8, 

Quận 4 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lâm Hữu T, về hành vi 

“Chống người thi hành công vụ” (Bút lục 65-67). 

Quá trình điều tra, Lâm Hữu T đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như 

đã nêu trên. T khai do trước đó đã uống rượu bia, say xỉn không làm chủ bản thân, 

nên khi gặp Cảnh sát giao thông đã không chấp hành. 

Đồng chí Nguyễn Thanh T cho rằng chỉ bị thương tích nhẹ, nên làm đơn từ 

chối giám định thương tật và không yêu cầu gì.   

Vật chứng vụ án: 

 - 01 xe gắn máy hiệu Vario, biển số 59T2-359.77. Qua xác minh, xe trên do 

bà Dương Kim Hằng (sống chung như vợ chồng với bị can) đăng ký sở hữu. Cảnh 

sát giao thông Công an Quận 4 tạm giữ để đảm bảo xử xý hành chính. 

- 01 cục gạch bằng xi măng màu xám, bị bể một góc, kích thước 10cm x 10 

cm. 

Về trách nhiệm dân sự: Không. 
 

Tại Bản cáo trạng số 72/CTr-VKS ngày 31/3/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 4 truy tố bị cáo Lâm Hữu T về tội “Chống người thi hành công vụ" theo 

khoản 1 Điều 330 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 
 

Tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã truy 

tố. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 trình bày lời luận tội: Hành vi của 

bị cáo Lâm Hữu T đã phạm tội "Chống người thi hành công vụ". Áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đề nghị Hội 

đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 330, điểm h khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 

51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Lâm Hữu 

T 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù. 

Về xử lý vật chứng, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Tịch thu, tiêu hủy 01 cục gạch bằng xi măng màu xám, bị bể một góc, kích 

thước 10cm x 10 cm là công cụ phạm tội, nhưng không có giá trị. 

Phần tranh luận: Bị cáo không tranh luận. 
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Lời nói sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.  
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 4, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố 

tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật.  

[2]. Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Lâm Hữu T thừa nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã nêu. Qua lời khai của bị 

cáo, đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để kết 

luận:  

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 01/02/2021 tại giao lộ Nguyễn Hữu Hào - 

Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, bị cáo Lâm Hữu T đã điều khiển xe gắn máy hiệu 

Vario, biển số 59T2-359.77 không đội nón bảo hiểm, vượt đèn đỏ, khi bị phát hiện 

đã không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, có lời nói chửi bới, lăng 

mạ, dùng gạch đánh vào đầu và dùng tay đánh trúng miệng gây thương tích để cản 

trở trung úy Nguyễn Thanh T - Cán bộ Cảnh sát giao thông Công an Quận 4 xử lý 

hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ của T. Hành vi của bị cáo Lâm Hữu T đã 

phạm tội “Chống người thi hành công vụ" theo khoản 1 Điều 330 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

[3]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

hoạt động công vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ, ảnh 

hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Để có tác dụng giáo dục và răn 

đe, căn cứ vào Th chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và nhân thân của bị cáo 

cần có mức án tương xứng để xử phạt. Tuy nhiên, xét bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, nên khi lượng hình có xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị 

cáo. 

[4]. Về trách nhiệm dân sự: Đồng chí Nguyễn Thanh T cho rằng chỉ bị 

thương tích nhẹ, nên làm đơn từ chối giám định thương tật và không yêu cầu gì do 

đó Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[5]. Về phần xử lý vật chứng:  

- 01 cục gạch bằng xi măng màu xám, bị bể một góc, kích thước 10cm x 10 

cm là công cụ phạm tội, nhưng không có giá trị nên cần tịch thu, tiêu hủy. 

- 01 xe gắn máy hiệu Vario, biển số 59T2-359.77 do bà Dương Kim H đăng 

ký sở hữu không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo T, Công an Quận 4 đã 

ra quyết định trả lại cho bà H là có căn cứ, đúng pháp luật. 
 

 [5]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại 

Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Quốc hội về án phí, lệ phí Toà án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 330; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 

51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Lâm Hữu T  01 (một) năm tù về tội “Chống người thi hành 

công vụ”. Thời hạn tù tính từ ngày 02/02/2021. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Tịch thu, tiêu hủy 01 cục gạch bằng xi măng màu xám, bị bể một góc, kích 

thước 10cm x 10 cm là công cụ phạm tội, nhưng không có giá trị. 

 (Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/4/2021 giữa Công an Quận 4 với 

Chi cục Thi hành án dân sự Quận 4). 

Căn cứ Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Quốc hội về án phí, lệ phí Toà án. 

Về Án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (hai trăm 

nghìn) đồng; 

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được 

quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày 

tuyên án.  
 

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án 

dân sự. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

   Lâm Thị Thu Lan 
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